TOÁN

Khoanh vào trước câu trả lời đúng

1./ 4 tấn 7 tạ 6 yến 8kg = … tạ

Số điền vào chỗ chấm là:

a. 47,68

b. 4, 768

c. 476,8

d. 4768

2/ Một hình thang có tổng hai đáy là 48,5m, chiều cao là 24m. Diện tích hình thang đó là:

a. 582m2

b. 1164 m2

c. 572m2

d. 5820m2
3/ Số đường cao trong một tam giác là:

a. 1


b. 2


c. 3


d. 4

4/ Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2dm, chiều rộng 4,5dm, chiều cao 4dm. Thể tích hình hộp đó là:

a. 111,6 dm3

b. 85,6dm3

c. 141,4 dm3

d. 111,4dm3
5/  Tích của 9,05 và 3,4 là:

a. 30,77

b. 3,077

c. 307,7

d. 30,07

6/ Giá trị của biểu thức: 49,5 + 27,5 
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 4 là:

a. 308


b. 159,5

c. 149,5

d. 159,7

7/ Tìm số tự nhiên x, biết: 43,57 < x < 44,05

a. x = 43

b. x = 44

c. x = 45

d. x = 42

8/ Một hình lập phương có cạnh 1,3cm. Thể tích của hình lập phương đó là:

a. 21,97 cm3

b. 2,197 cm3

c. 2197 cm3

d. 219,7cm3
9/ Phép tính 345,6 : 3,2 có kết quả là:

a. 18


b. 106


c. 118


d. 108

10/ 0, 001 kg = …g

a. 0,001g

b. 0,01g

c. 0,1g

d. 1g

GIẢI TOÁN:

1/  Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 36m, đáy bé bằng  
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 đáy lớn, chiều cao bằng 
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 tổng hai đáy. Tính diện tích mảnh đất hình thang.
2/ 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất còn lại sau khi đã làm nhà.
TIẾNG VIỆT
1/ Chính tả

1/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “ Dáng hình ngọn gió” trang 27

2/ Tập làm văn
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